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CHỦ ĐỀ 2: NITROGEN VÀ SULFUR
BÀI 5: MỘT SỐ HỢP CHẤT OXYGEN CỦA NITROGEN
Môn học: Hóa học; lớp: 11A4
Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Trình bày được nguồn gốc của các oxide nitrogen trong không khí

- Trình bày được cấu tạo của HNO3
- Hiểu được tính acid, tính oxi hóa, ứng dụng thực tiễn của acid HNO3
- Giải thích được hiện tượng mưa acid, hiện tượng phú dưỡng, các câu ca dao tục ngữ dưới góc độ hóa học.

2. Về năng lực: 
a. Về năng lực chung 

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin trong SGK. Quan sát hình ảnh, video để hiểu về mưa acid, quan sát thí nghiệm để hiểu về tính chất của acid HNO3
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hoàn thành các phiếu học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được mưa acid là gì? Hiện tượng phú dưỡng?
b. Năng lực hóa học

- Nhận thức hoá học: 

+ Trình bày được nguồn gốc của các oxide nitrogen trong không khí.

+ Trình bày được cấu tạo của HNO3.
+ Hiểu được tính acid, tính oxi hóa, ứng dụng thực tiễn của acid HNO3.
+ Giải thích được hiện tượng mưa acid, hiện tượng phú dưỡng.

- Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Quan sát video, hình ảnh, hoạt động nhóm.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: để giải thích được hiện tượng mưa acid, hiện tượng phú dưỡng.

3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: Hoạt động nhóm hiệu quả, giúp đỡ các thành viên trong nhóm.

- Chăm chỉ: Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.

- Trách nhiệm: Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng bản thân.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.  Giáo viên
- Phiếu học tập.

- Hình ảnh, video liên quan đến bài học.
2. Học sinh

- Xem trước bài ở nhà

- Tập vở ghi bài, sách giáo khoa.

- Giấy khổ lớn, bút viết để trình bày nội dung.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu [3 phút]
a) Mục tiêu:  
- Tạo không khí học tập tích cực
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp, hợp tác.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ.
b) Nội dung: 
	CÂU HỎI KHỞI ĐỘNG

Khí nitrogen dioxide (NO2) là oxide của nitrogen, thường tồn tại trong đất và nước. Nitrogen còn tạo những hợp chất nào với oxygen? Chúng được hình thành từ đâu và có những tính chất gì? 


c) Sản phẩm: 
	
TRẢ LỜI CÂU HỎI KHỞI ĐỘNG

Ngoài hợp chất NO2, nitrogen còn tạo những hợp chất với oxygen là NO, N2O , N2O3. Chúng được hình thành từ những phản ứng hóa học giữa kim loại hoặc hợp chất với HNO3, sấm sét, …


d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi khởi động. 
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho nhóm HS 
- HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện một học sinh báo cáo kết quả câu hỏi khởi động.
- HS: Báo cáo kết quả
* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: Nhận xét câu trả lời của học sinh và dẫn dắt vào bài
- HS: Lắng nghe

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới [62 phút]
2.1. Hoạt động tìm hiểu ngồn gốc các oxide của nitrogen trong không khí [10 phút]
a) Mục tiêu  

- HS hiểu được hiện tượng nào trong tự nhiên và quá trình nào trong đời sống của con người tạo ra các khí NO, NO2 .

- Chăm chỉ, có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập hóa học.

b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1: Hãy tìm hiểu và cho biết hiện tượng nào trong tự nhiên và quá trình nào trong đời sống của con người là nguồn tạo ra các khí NO, NO2 trong không khí.


c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu 1:  - Oxide của nitrogen có nhiều loại nhưng thường gặp nhất là NO và NO2. Chất khí này được hình thành giữa khí nitrogen và oxygen trong không khí kết hợp với nhau ở điều kiện nhiệt độ cao như do sấm sét, khí núi lửa, quá trình quá trình phân hủy vi sinh vật.




Trong tự nhiên là hiện tượng sấm sét [image: image1.png]Ny
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- Trong đời sống: NO2 là chất trung gian trong quá trình tổng hợp công nghiệp của  nitric acid hay trong nước nó là sản phẩm trung gian của phản ứng oxy hóa dưới tác động của vi khuẩn từ amoniac thành nitrite và cuối cùng là nitrat. NO2 còn được hình thành do việc đốt cháy nhiên liệu như than đá, dầu mỏ,... Nên thường thấy ở các khu công nghiệp và đô thị lớn.


d) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 1
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: HS hoàn thành phiếu bài tập theo 4 nhóm.
- HS: Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 1

- HS: Báo cáo sản phẩm

* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 
- HS: Lắng nghe

	Kiến thức trọng tâm

Nitrogen oxide được hình thành từ những hiện tượng trong tự nhiên hoặc các thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao. Các khí này độc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Chúng cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiệu ứng nhà kính và hiện tượng mưa acid.


2.2. Hoạt động tìm hiểu về hiện tượng mưa acid [12 phút]
a) Mục tiêu  

- Hiểu được quá trình hình thành mưa acid. Viết được phương trình tạo ra HNO3 từ N2.

- Phát triển năng lực nhận thức hoá học, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học, giao tiếp, hợp tác. 

b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1: Quan sát Hình 5.2 mô tả được quá trình hình thành mưa acid. 
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Câu 2: Viết các phương trình hóa học của chuỗi phản ứng tạo ra nitric acid từ nitrogen trong không khí: N2 [image: image6.png]
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 NO2 [image: image10.png]


 HNO3 

Câu 3: Quan sát Hình 5.3 và video về mưa acid, hãy nêu một số tác hại của mưa acid. Từ đó đề xuất các biện pháp giảm mưa acid
[image: image11.png]A Hinh 5.3. Mot s6 tac hai clia mua acid






c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Câu 1: Quá trình hình thành mưa acid

Các hạt hơi nước từ sông, hồ, ao bay hơi vào không khí. Trong khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong ( ô tô, xe máy) có chứa các khí SO2, NO, NO2,…Các khí này tác dụng với  O2 và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác của ion kim loại (có trong khói, bụi nhà máy),…, tạo ra H2SO4 và HNO3. Hơi nước lẫn axit càng lên cao, gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành những đám mây. Dưới tác động của trọng lực và các luồng gió, nước mưa axit sẽ rơi xuống mặt đất. Nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa acid. 
Câu 2: Các phương trình:

                                            [image: image12.png]Ny
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 2NO2 

                                             4NO2  +  O2  +  2H2O  →  4HNO3

Câu 3: Một số tác hại của mưa acid.

Hiện nay mưa acid là nguồn ô nhiễm chính ở một số nơi trên thế giới. 

- Đối với con người: Khi chúng ta sử dụng nước mưa acid trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, giặt giũ sẽ gây ra các bệnh về da: viêm da, nấm, mẩn ngứa. Nếu ăn uống nước mưa acid sẽ khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đường ruột bị tổn thương….

- Đối với sinh vật: Mưa acid cũng làm giảm khả năng duy trì nồng độ canxi của các loài sinh vật biển khiến chúng bị giảm khả năng sinh sản, làm biến dạng xương và cột sống

- Đối với thực vật: Mưa acid ngấm xuống đất sẽ khiến cho các thảm thực vật bị mất đi lớp sáp bảo vệ trên lá, làm lá hư hỏng héo úa, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây. 

- Đối với môi trường: Mưa acid kéo dài sẽ làm cho bầu không khí hình thành sương mù axit, ảnh hưởng tới tầm nhìn và khả năng lan truyền ánh sáng mặt trời. 

- Đối với kinh tế xã hội: Ở những khu vực xuất hiện mưa acid sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế, xã hội: giảm năng suất cây trồng, vật nuôi khiến cho người dân sống bằng nông nghiệp bị điêu đứng. Nghiêm trọng hơn, mưa acid còn là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm ở khu vực. Đặc biệt, thiệt hại kinh tế lớn nhất từ mưa acid đó chính là làm xói mòn các công trình kiến trúc như cầu đường, tòa nhà,... làm hao tổn chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Bởi acid có khả năng sinh ra phản ứng với các loại đá như vôi, cẩm thạch, sa thạch, sắt, thép,…


d) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 2
- HS: Nhận nhiệm vụ 
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho HS
- HS: Hoàn thành phiếu bài tập theo 4 nhóm.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả PHT số 2
- HS: Báo cáo sản phẩm 

* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Nhận xét sản phẩm của nhóm khác
	Kiến thức trọng tâm

Hiện tượng mưa acid tạo thành do lượng khí thải SO2 và NOx từ các quá trình tiêu thụ than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tựn hiên khác trong sản xuất, sinh hoạt của con người


2.3. Hoạt động tìm hiểu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí nitric acid [5 phút]
a) Mục tiêu  

- Hiểu được cấu tạo phân tử, tính chất vật lí của nitric acid.

- Phát triển năng lực nhận thức hoá học, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học, giao tiếp, hợp tác.
b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Câu 1: Quan sát Hình 5.4a, cho biết các liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HNO3  thuộc loại liên kết gì? Xác định số oxi hóa của nitrogen trong HNO3. Dự đoán vai trò của HNO3 trong  các phản ứng oxi hóa - khử.
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Câu 2: Tại sao phải bảo quản nitric acid trong lọ tối màu?


c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Câu 5: Các liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HNO3  thuộc loại liên kết cho nhận (phối trí) và liên kết cộng hóa trị.

            Số oxi hóa của nitrogen trong HNO3:    là + 5

            Vai trò của HNO3 trong  các phản ứng oxi hóa - khử: vì số oxi hóa của nitrogen trong hợp  chất HNO3 là + 5 cao nhất nên HNO3 đóng vai trò là một chất oxi hóa.

Câu 6: Nitric acid tinh khiết kèm bền, bị phân hủy một phần giải phóng khí nitrogen dioxide ngay ở điều kiện thường khi có ánh sáng, khí này tan trong trong dung dịch acid làm cho dung dịch có màu vàng. Nên phải bảo quản nitric acid trong lọ tối màu.


d) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho HS
- HS: Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả PHT số 3
- HS: Báo cáo sản phẩm 
* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Lắng nghe
	Kiến thức trọng tâm

- Nitric acid tinh khiết là chất lỏng hoặc không màu,  bốc khói mạnh trong không khí ẩm, có khối lượng riêng là 1,53 gam/cm3, sôi ở 86oC.

- Nitric acid tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Nitric acid thương mại thường có nồng độ 68%, khối lượng riêng là 1,4 gam/cm3


2.4. Hoạt động tìm hiểu về tính chất hóa học và ứng dụng thực tiễn quan trọng của  nitric acid [20 phút]
a) Mục tiêu  

- Hiểu được tính chất hóa học của nitric acid.

- Trình bày được một số ứng dụng thực tiễn quan trọng của nitric acid.
b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1:  Viết phương trình điện li HNO3 trong nước.

     Nitric acid có tính oxi hóa mạnh là do ion nào quyết định (H+ hay NO3-)? HNO3 oxi hóa được những kim loại nào? Dự đoán sản phẩm.

Câu 2:  Viết phương trình hóa học của các phản ứng khi cho dung dịch HNO3 tác dụng với CuO, Ca(OH)2, CaCO3. Các phản ứng này có phải phản ứng oxi hóa – khử không? Giải thích.

 


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Quan sát hình 5.5 và trả lời câu hỏi sau
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Hãy tìm hiểu và cho biết HNO3 được ứng dụng vào những lĩnh vực nào trong đời sống và sản xuất.


c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu 1:  Phương trình điện li: HNO3  [image: image20.png]


  H+ + NO3-
     Nitric acid có tính oxi hóa mạnh là do ion NO3- quyết định.

     HNO3 oxi hóa được hầu hết kim loại (kể cả Cu, Ag)  trừ Au và Pt.

Sản phẩm là muối nitrate của kim loại có hóa trị cao nhất, sản phẩm khử và nước.

Câu 2:   Các phương trình: 

2HNO3 + CuO  [image: image22.png]


Cu(NO3)2 + H2O

HNO3 + Ca(OH)2  [image: image24.png]


 Ca(NO3)2  + H2O

2HNO3 + CaCO3  [image: image26.png]


 Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Các phản ứng này không phải phản ứng oxi hóa – khử.

Giải thích: vì không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử trong các phân tử.


	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Dung dịch nitric acid được dùng để điều chế phân đạm NH4NO3, chế tạo thuốc nổ ví dụ như TNT (trinitrotoluene), sản xuất nitrobenzene, aniline và dẫn xuất aniline, sản xuất bọt xốp polyurethane, sợi aramid và dược phẩm, sản xuất phân nitrophosphate dùng trong trồng trọt.


d) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 4. Sau đó HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 5.
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho HS
- HS: Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện một nhóm báo cáo kết quả PHT số 4.
Sau đó GV gọi một số HS báo cáo kết quả PHT số 5.
- HS: Báo cáo sản phẩm PHT số 4 và số 5
* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Lắng nghe
	Kiến thức trọng tâm

 - Nitric acid là một trong số các acid mạnh và có tính oxi hóa mạnh.

 - Một số kim loại như Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội, do tạo ra một màng oxide bền, bảo vệ kim loại khỏi tác dụng của acid.

- Nước cường toan là hỗn hợp 2 acid HNO3 và HCl ( tỉ lệ mol 3:1) hòa tan được Au và Pt.
- Dung dịch nitric acid có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất.


2.5. Hoạt động tìm hiểu về hiện tượng phú dưỡng[15 phút]
a) Mục tiêu  

- Nắm được hiện tượng phú dưỡng và nêu được một số phương pháp hạn chế.
- Phát triển năng lực nhận thức hoá học, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

Câu 1: Hãy cho biết dấu hiệu nhận biết hiện tượng phú dưỡng.
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Câu 2: Hãy nêu  một số phương pháp hạn chế hiện tượng phú dưỡng.

Câu 3: Nước thải chăn nuôi là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng phú nhưỡng cho ao, hồ. Hãy giải thích điều này.


c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

Câu 1: Hiện tượng phú dưỡng gây cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước làm giảm khả năng quang hợp của thực vật thủy sinh.

Dấu hiệu nhận biết hiện tượng phú dưỡng: nguồn nước chuyển sang màu xanh. Rong, tảo phát triển mạnh dẫn tới thiếu nguồn Oxygen trầm trọng, gây mất cân bằng sinh thái. Xác rong, tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạo bùn lắng.

 Nếu hiện tượng phú dưỡng diễn ra lâu ngày thì nước trong hồ sẽ đặc dần và sẽ biến thành đầm lầy. Dấu hiệu này khá dễ nhận biết. Tuy vậy khi nhận được dấu hiệu này thì dường như không còn cách để cứu chữa nguồn nước tại đây. 

 Câu 2: Với những dấu hiệu cơ bản ban đầu như nước đổi màu hoặc xuất hiện nhiều sinh vật nổi…thì nên có những biện pháp kiểm soát và cân bằng nhanh chóng. Một số phương pháp hạn chế hiện tượng phú dưỡng. 
- Tạo điều kiện để nước trong kênh rạch, ao, hồ được lưu thông.

- Xử lí nước thải trước khi cho chảy vào kênh rạch, ao, hồ.

- Sử dụng phân bón đúng liều lượng, đúng cách, đúng thời điểm trong năm để hạn chế sự rửa trôi ion NO3−, PO43− từ nguồn phân bón dư thừa vào kênh rạch, ao, hồ.

- Phủ xanh đồi trọc: Cụ thể là những vùng đất xung quanh khu vực ao, hồ. Cách này giúp phòng ngừa tình trạng sạt lở, xói mòn đất. Đồng thời, trực tiếp ngăn chặn được nguồn dưỡng chất trôi vào sông, hồ.

- Sử dụng chế phẩm sinh học
Câu 3: Nước thải chăn nuôi là một trong những yếu tố gây nên hiện tượng phú nhưỡng cho ao, hồ vì nước thải chăn nuôi là nguồn thải giàu chất hữu cơ nhất, thường đến từ các cơ sở chăn nuôi gia đình. Phân hữu cơ chứa lượng lớn nitrogen và phosphorus thúc đẩy quá trình phú dưỡng diễn ra theo tiến trình nhanh nhất.


d) Tổ chức thực hiện:  
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: GV chia lớp làm 4 nhóm, hoàn thành hoàn thành phiếu học tập 6
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho HS
- HS: Thảo luận và ghi câu trả lời vào PHT.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: GV mời đại diện nhóm lên báo cáo sản phẩm.

- HS: Báo cáo sản phẩm thảo luận 

* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Nhận xét sản phẩm của nhóm khác
	Kiến thức trọng tâm

Hiện tượng phú nhưỡng xảy ra khi dư thừa chất dinh dưỡng trong môi trường nước như nitrate và phosphate, làm suy giảm chất lượng nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người cũng như các loài động vật sống dưới nước.


3. Hoạt động 3: Luyện tập [20 phút]
a) Mục tiêu      

- HS sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi có liên quan.

- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, tự chủ và tự học. 
b) Nội dung
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

Câu 1: Khi làm thí nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitrogen dioxide gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitrogen dioxide là

A. NH3.                        B.  NO.                       C. NO2.                           D. N2O.

Câu 2: Dãy gồm các chất không bị hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Al, Zn, Cu              B. Al, Cr, Fe               C. Zn, Cu, Fe                   D.  Al, Fe, Mg

Câu 3: Các khí oxide của nitrogen có công thức chung là

A. NO2                                    B. N2                                        C. N2O                             D. NOx
Câu 4: Mưa acid là hiện tượng

A. Nước mưa có pH > 7                           B. Nước mưa có pH = 14

C. Nước mưa có pH = 1                           D. Nước mưa có pH < 5,6

Câu 5: Đâu không phải nguyên nhân chính gây ra mưa acid

A. Hoạt động quang hợp của cây           B. Hoạt động của núi lửa

C. Cháy rừng                                          D. Tiêu thụ nhiều nguyên liệu tự nhiên như than đá, dầu mỏ…

Câu 6: Phú dưỡng là hiện tượng

A. Ao, hồ dư quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng

B. Ao, hồ thiếu quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng

C. Ao, hồ dư quá nhiều các nguyên tố kim loại nặng

D. Ao, hồ thiếu quá nhiều các nguyên tố kim loại nặng

Câu 7: HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.                           B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS, Pt, SO2, Ag.                                         D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Câu 8: Nitric acid tinh khiết

A. Là chất lỏng màu vàng, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

B. Là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

C. Là chất lỏng màu lục nhạt, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

D. Là chất lỏng nâu đỏ, bốc khói mạnh trong không khí ẩm

Câu 9: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành muối iron(III)?

A. H2SO4loãng.          B. HNO3đặc, nguội.          C. HNO3loãng dư.            D. dung dịch CuSO4.

Câu 10: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng giải phóng khí X (không màu, dễ hoá nâu trong không khí). Khí X là

 A. NO.                          B. NO2.                         C. N2O.                                D. NH3.

Câu 11: Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO3) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau:
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a) Viết các phương trình hoá học xảy ra.

b) Để điều chế 200 000 tấn nitric acid có nồng độ 60% cần dùng bao nhiêu tấn

ammonia? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất nitric acid theo sơ đồ trên là 96,2%.


c) Sản phẩm
	TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

Câu 1: C; Câu 2: B; Câu 3: D; Câu 4: D; Câu 5: A

Câu 6: A; Câu 7: D; Câu 8: A; Câu 9: C; Câu 10: A

Câu 11: 

4NH3 + 5O2  [image: image31.png]


 4NO + 6H2O 

2NO + O2 → NO2
4NO2  + O2 + 2H2O → 4HNO3

mHNO3 = 200 000 . 60% = 120 000 (tấn)
nHNO3 = [image: image33.png]120000




 tấn mol   = nNH3

mNH3 = [image: image35.png]120000




  . 17.  [image: image37.png]


 = 33660,0337 tấn


d) Tổ chức thực hiện: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 7
- HS: Nhận nhiệm vụ 

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Theo dõi và hỗ trợ cho HS
- HS: Suy nghĩ và ghi câu trả lời vào PHT.
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả PHT số 7
- HS: Báo cáo kết quả 
* Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV: GV nhận xét, chốt kiến thức. 

- HS: Lắng nghe
4. Hoạt động 4: Vận dụng [5 phút]
a) Mục tiêu: 
Giải thích được các hiện tượng tự nhiên.

b) Nội dung: 
	Câu hỏi vận dụng: Ca dao Việt Nam có câu:    Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
                                                                        Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên

Em hãy giải thích câu ca dao trên mang ý nghĩa hóa học gì?


c) Sản phẩm: 

Câu ca dao có nghĩa là: Khi vụ lúa chiêm đang trổ đồng mà có trận mưa rào kèm theo sấm chớp thì rất tốt và cho năng suất cao. Vì sao vậy ?

Do trong không khí có khoảng 80% Nitơ và 20 % oxi. Khi có sấm chớp( tia lửa điện) thì:

                  2N2  + O2  →
2NO
Sau đó:
2NO  + O2 →
2NO2
Khí NO2 hòa tan trong nước:    4NO2 + O2 + H2O → 4HNO3 

                                                       HNO3 → H+ + NO3- (Đạm)

Nhờ có sấm chớp ở các cơn mưa giông, mỗi năm trung bình mỗi mẫu đất được cung cấp khoảng 6-7 kg nitơ.

Áp dụng: Đây là một câu ca dao mang ý nghĩa thực tiễn rất thường gặp trong đời sống. Đây quả là một kinh nghiệm được ông cha ta rút ra qua những tháng năm canh tác nông nghiệp.
d) Tổ chức thực hiện
- GV:  hướng dẫn HS về nhà làm và hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo qua internet, thư viện….
- HS: nhận nhiệm vụ và báo cáo tiết sau
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